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I 

Tôi 

 Eu I am a student 

Tôi là sinh viên 

Eu sunt student 

You 

Bạn 

Tu You are a teacher 

Bạn là giáo viên 

Tu esti profesor 

He 

Anh ấy 

El He is a worker 

Anh ấy là công nhân 

El este un muncitor (angajat) 

She 

Cô ấy 

Ea She is a Doctor 

Cô ấy là bác sỹ 

Ea este doctor 

It 

Nó 

Un It is a table 

Nó là cái bảng 

Este o masa 

We 

Chúng tôi 

Noi We are the Singers 

Chúng tôi là ca sỹ 

Noi suntem cantareti 

You 

Các bạn 

Voi You are the Actors 

Các bạn là nghệ sỹ 

Voi sunteti actori 

They 

Họ 

Ei/Ele They are the Mongolian People 

Họ là người Mông cổ 

Ei sunt oamenii din Mongolia 

(mongolezi) 

 


